	Họ và tên:................................

Lớp: ........................................
Phòng:.....................................
	TRƯỜNG TH ĐẠI ĐỒNG
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II

Năm học: 2022 - 2023
Môn: Tiếng Việt - Lớp 5

Ngày kiểm tra: ..........................
	GT ký


	

	
	
	GK ký


	


.............................................................................................................................................

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên:




..................................................................................................................................................................
A/ Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I/ Đọc thành tiếng : (3đ) (đọc 2đ, trả lời câu hỏi 1đ) (Bốc thăm một trong các bài đã học từ tuần 29 đến tuần 34)
II/ Đọc hiểu (4đ) Đọc thầm bài sau và hoàn thành bài tập:

* Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi 1,2,3,4,7,8,9 dưới đây.
Lời khuyên của bố
Con yêu quý của bố! Học quả là khó khăn, gian khổ. Bố muốn con đến trường với lòng hăng say và niềm phấn khởi. Con hãy nghĩ đến những người thợ tối tối đến trường sau một ngày lao động vất vả; cả đến những người lính vừa ở thao trường về là ngồi vào bàn đọc đọc, viết viết. Con hãy nghĩ đến các em nhỏ bị câm hoặc điếc mà vẫn thích đi học.

Khi một ngày mới bắt đầu, tất cả trẻ em trên thế giới đều cắp sách đến trường. Những học sinh ấy hối hả bước trên khắp các nẻo đường ở nông thôn, trên những phố dài của các thị trấn đông đúc, dưới trời nắng gắt hay trong tuyết rơi. Từ những ngôi trường xa xôi trên miền tuyết phủ của nước Nga đến những ngôi trường hẻo lánh núp dưới hàng cọ của xứ Ả - rập… Hàng triệu, hàng triệu trẻ em cùng đi học. Con hãy tưởng tượng mà xem: Nếu phong trào học tập ấy ngừng lại thì nhân loại sẽ bị chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man.

Hãy can đảm lên hỡi người chiến sĩ của đạo quân vĩ đại kia! Sách vở của con là vũ khí, lớp học của con là chiến trường, hãy coi sự ngu dốt là thù địch. Bố tin rằng con luôn luôn cố gắng và sẽ không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ ấy.

                                                                                                  Theo A-mi-xi 

1. (1đ) Người bố cho rằng việc học như thế nào? (M1) 


a. Khó khăn gian khổ.

b. Phức tạp.


c. Dễ dàng.


d. Đơn giản.
2. (1đ) Bố muốn con đến trường trong tâm trạng: (M1)

         
a. Vui vẻ, hăng say.
          b. Hăng say và phấn khởi
         
c. Phấn khởi, vui vẻ. 

          d. Tích cực, hăng say.  
3. (0,5đ) “Nếu phong trào học tập bị ngừng lại thì nhân loại sẽ bị chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man” vì: (M2)
a. Con người kém hiểu biết, không mở mang được trí tuệ.

b. Không mở mang được trí tuệ, cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu.

c. Con người không có đạo đức, không mở mang được trí tuệ.

d. Con người kém hiểu biết, không có đạo đức, không mở mang được trí tuệ, cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu. 

 4. (0,5đ) Đoạn văn nào trong bài thể hiện lời động viên và niềm tin của bố mong con sẽ vượt qua khó khăn, gian khổ để học tập tốt? (M2)


A. Đoạn 1                



B. Đoạn 2                   


C. Đoạn 3       




D. Đoạn 2 và 3

5. (0,5đ) Điền tiếp vào chỗ chấm để được câu văn hoàn chỉnh theo nội dung bài đọc:
(M3) 

Sách vở của con……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….
6. (0,5đ) Theo em, người bố muốn khuyên con điều gì? (M4)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
III. Kiến thức Tiếng Việt: (3đ)

7. (0,5đ) Các từ “bố”, “con” trong bài văn thuộc từ loại gì?: (M1)
a. Danh từ 





b. Đại từ xưng hô.

c. Động từ





d. Tính từ

8. (0,75đ)  Dấu phấy trong câu: “Khi một ngày mới bắt đầu, tất cả trẻ em trên thế giới đều cắp sách đến trường.” có tác dụng gì? (M1) 
a. Ngăn cách giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. 

b. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. 

c. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép. 

d. Cả 3 ý trên .

9. (1đ) Trong câu: “Khi một ngày mới bắt đầu, tất cả trẻ em trên thế giới đều cắp sách đến trường.” chủ ngữ là: (M2)
A. Trẻ em

B. Tất cả trẻ em 

C. Tất cả trẻ em trên thế giới.

D. Khi một ngày mới bắt đầu, tất cả trẻ em trên thế giới.

10. (0,75đ) Đặt một câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến; khoanh tròn cặp quan hệ từ; dùng gạch xiên ngăn cách các vế câu ghép (M3)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Kiểm tra viết: (10 điểm)  

I. Chính tả (Nghe –Viết)  (2 điểm)
 Bài viết: Cây gạo ngoài bến sông ( TV 5 tập II/ 166. Từ Chiều nay .....dòng sông.)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

II. Tập làm văn: (8 điểm)
Đề: Em hãy tả một thầy giáo (cô giáo) em yêu quý nhất.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT
A/ Kiểm tra đọc: 
I. Đọc thành tiếng tốt, diễn cảm, trả lời được câu hỏi: 3đ 
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt:  (7điểm) 

* Đọc hiểu (4điểm)

Câu 1(1đ) :  a
Câu 2(1đ):   b
Câu 3(0,5đ): d
Câu 4(0,5đ):  c
Câu 5(0,5đ): …. là vũ khí, lớp học của con là chiến trường, hãy coi sự ngu dốt là thù địch. 

Câu 6(0,5đ): Vượt qua mọi khó khăn, chăm chỉ, say mê học tập để trở thành người có ích.
* Kiến thức Tiếng Việt (3điểm ).
Câu 7(0,5đ): b
Câu 8(0,75đ): a        
Câu 9(1đ):  c
Câu 10(0,75). Đặt câu (0,25đ)
                        Khoanh tròn cặp quan hệ từ (0,25đ)                           

                        Dùng gạch xiên ngăn cách các vế câu ghép (0,25đ)                           

B/ Kiểm tra viết: 
I. Chính tả (2điểm ).
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: (2điểm) 
- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết  trừ 0,2 điểm .
* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, bẩn trừ 0,25 điểm toàn bài
II. Tập làm văn (8 điểm )
HS viết hoàn chỉnh bài văn : đủ 3 phần: 
- Mở bài (1đ) 
- Thân bài (4đ) 
- Kết bài (1đ) 
- Trình bày, chữ viết: 1 điểm

- Dùng từ, đặt câu, sáng tạo: 1điểm
MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỌC HIỂU VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ II - 2021 2022- LỚP 5
	  Mạch kiến thức,

    kĩ năng
	Số câu, 

số điểm
	  Mức 1
	 Mức 2
	 Mức 3
	 Mức 4
	 Tổng

	
	
	 TN
	TL
	 TN
	TL
	 TN
	TL
	 TN
	TL
	TN
	TL

	1.Đọc hiểu văn bản:
- Xác định được ý của từng đoạn.
- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã học, hiểu ý nghĩa của bài.
- Giải thích được các chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.
- Nhận xét được hình ảnh, qua các chi tiết trong bài đọc.
	Số

Câu,
Câu

 số


	2
C1;2
	
	2
C3;4
	
	
	1
C5
	


	1
 C6

	4
	2

	
	

  Số điểm
	

   2
	
	

   1
	
	
	0,5
	
	0,5
	

3
	1

	2.Kiến thức tiếng Việt:
- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ thuộc các chủ điểm đã học.

- Xác định được đại từ xưng hô
- Biết tác dụng của dấu phẩy
 - Xác định được chủ ngữ, vị ngữ trong câu.

- Đặt câu ghép theo yêu cầu, xác định đúng cặp quan hệ từ, các vế câu ghép.

	Số 
Câu; câu

 số
	2
C7;8
	
	1
C9
	
	
	1
C10
	
	
	3
	1



	
	Số điểm
	1,25
	
	1
	
	
	0,75
	
	
	2,25
	0.75

	Tổng
	Số câu

	4
	
	3
	
	
	2
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm

	3,25
	
	2
	
	
	1,25
	
	0,5
	5.25
	1,75


	Họ và tên:................................

Lớp: .........................................

Phòng:......................................
	TRƯỜNG TH ĐẠI ĐỒNG
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II

Năm học: 2022 - 2023
Môn: Toán - Lớp 5

Ngày kiểm tra: ..........................
	GT  ký


	

	
	
	GK ký


	


.............................................................................................................................................

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên:




Thời gian làm bài : 40 phút ( không kể thời gian phát đề )

I. Phần 1: Trắc nghiệm: (4 điểm):
Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng.
1. Số thập phân gồm 25 đơn vị, 6 phần trăm, 7 phần nghìn viết là:  (M1)    (0,5đ)
  A. 13,420          B. 25,067               C. 13,024         D. 13,402  

2. Số lớn nhất trong các số: 5,079;  5,79;  5,709;  5,789 là: (M1)    (0,5đ)
     A. 5,079            B. 5,79                    C.   5,709       D. 5,789

3.  Hình lập phương cạnh 5cm có thể tích là: (M1)    (0,5đ)
	A. 100cm3
	B. 125cm3                
	C. 135cm3
	D. 150cm3


4. Khoảng thời gian từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 25 phút là : (M1) (0,5đ)
        A. 35 phút               B. 40 phút                    C. 45 phút                 D. 50 phút

 5. Kết quả của phép tính:  10 giờ 15 phút  -  5 giờ 30 phút là: (M1)  (1đ)
                A. 5 giờ 15 phút                                     B. 5 giờ 45 phút

              C. 4 giờ 45 phút                                     D. 4 giờ 15 phút

6. Điền dấu <,   >,  = thích hợp vào chỗ chấm (M2)  (1đ)
     a)  75,89 m2……………758,9dm2
     b) 5m3 78dm3  …… …..5,078m3                

II. Phần 2: Tự luận: (6 điểm)

7.( 1điểm ) Đặt tính rồi tính (M1)

a)  3256,34 + 428,578                                       b) 576,4 – 59,28
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.( 2 điểm). Tìm x: (M2)

a) X x 5,3 = 36,04                                                            b) X : 5,46 = 7,8
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.(2điểm). (M3)
 Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 10 (1đ). Cho hình vẽ bên :

 a) Hãy tính diện tích hình tròn biết diện tích

[image: image1.png]


 hình vuông ABCD bằng 25 cm2.

 b) Tính diện tích phần gạch chéo
Ma trận đề kiểm tra lớp 5 :MÔN TOÁN CKII

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng
	

	
	
	TNKQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số thập phân, các phép tính về số thập phân
	Số câu
	2

C1;2
	  1
C7
	
	1
C8
	
	
	
	
	2
	2

	
	Số điểm
	1đ
	1đ
	
	2đ
	
	
	
	
	1đ
	3đ

	Đổi các đơn vị đo: độ dài, diện tích, thể tích, thời gian
	Số câu
	2

C4,5
	
	1

C6
	
	
	
	
	
	3
	1

	
	Số điểm
	1,5đ
	
	1đ
	
	
	
	
	
	2,5đ
	

	Yếu tố hình học: diện tích, thể tích một số hình đã học.
	Số câu
	1

C3
	
	
	
	
	
	
	1
C10
	1
	

	
	Số điểm
	0,5đ
	
	
	
	
	
	
	1đ
	0,5đ
	1đ

	Giải bài toán về chuyển động đều
	Số câu
	
	
	
	
	
	1

C9
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2đ
	
	
	
	2đ

	     Tổng
	Số câu
	5
	1
	1
	1
	
	1
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3,0đ
	1,0đ
	1,0đ
	2,0đ
	
	2,0đ
	
	1,0đ
	4,0đ
	6,0đ


BIỂU ĐIỂM - ĐÁP ÁN MÔN TOÁN:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ)

1.  (0,5đ)   B. 13,042 

2.  (0,5đ).  B. 5,79

3.  (0,5đ)   B. 125 cm3
4. (0,5đ)    A. 35 phút

5. (1đ)     C. 4 giờ 45 phút.
6. (1đ)      a) > ;  b) =       

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6đ)

7. (1đ) Mỗi ý 0,5đ (Đặt tính nửa số điểm)
a) 3684,918 ;          b) 517,12
8. (2đ) Mỗi bài 1đ

a) X = 6,8            b) X = 42,588
9. (2đ)

Thời gian ô tô đi kể cả thời gian nghỉ là:                  

10 giờ 45 - 6 giờ =  4 giờ 45 phút  (0,5đ)

Thời gian ô tô đi không kể  thời gian nghỉ                

4 giờ 45 phút - 15 phút = 4 giờ 30 phút   (0,5đ)

4 giờ 30 phút  = 4,5 giờ                         (0,25đ)
Quãng đường AB dài là                                    

48 x 4,5 = 216 (km) (0,5đ)

Đáp số: 216 km   (0,25đ)

10. (1đ)

a) Bán kính hình tròn: 5:2 = 2,5 (cm)   ( 0,25 đ)  
    Diện tích hình tròn:  2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (cm2)    (0,25 đ)
b)  Diện tích phần tô màu: 25 -19,625 =5,375 (cm2)  0,5 đ  
* Lưu ý: Các bài toán giải:

- HS có thể làm nhiều cách, lí luận chặt chẽ, kết quả đúng thì đạt điểm tối đa.

- Sai đơn vị, đáp số 2 lần trừ 0,25đ

